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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,  ngày     tháng     năm 2011


TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
Về Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản
(đế xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân)


Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản.
Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung chính sau đây:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Luật khoáng sản được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17 tháng 10 năm 2010 để thay thế Luật khoáng sản (năm 1996) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản (năm 2005). Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Theo nội dung của Luật, có 17 điều Quốc hội trực tiếp giao cho Chính phủ quy định chi tiết để thi hành, cụ thể là: Khoản 4 Điều 7, Khoản 3 Điều 10, Khoản 2 Điều 27,  Khoản 3 Điều 30, Khoản 2 Điều 36, Khoản 3 Điều 40, Khoản 4 Điều 43, Khoản 4 Điều 48, Khoản 1 Điều 49, Khoản 3 Điều 50, Khoản 3 Điều 53, Khoản 3 Điều 60, Khoản 4 Điều 66, Khoản 3 Điều 71, Khoản 3 Điều 77, Khoản 2 Điều 78, Khoản 2 Điều 79.
Ngoài ra, có một số nội dung khác quy định trong Luật cũng cần phải được quy định chi tiết để đáp ứng yêu cầu quản lý. Cụ thể như sau:
Quy định chi tiết việc Nhà nước đầu tư thăm dò, khai thác một số loại khoáng sản quan trọng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (Khoản 5 Điều 3); làm rõ quy định thế nào là khoáng sản độc hại (Điểm b khoản 2 Điều 40; Điều 44); quy định cụ thể việc tổ chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (Điểm c khoản 1 Điều 18); quy định nội dung liên quan khi tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (Điều 24); quy định cụ thể việc thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong phạm vi diện tích, độ sâu được phép khai thác (Điểm c khoản 1 Điều 55); các quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân phải báo cáo hoạt động khoáng sản cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc lập báo cáo tình hình hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản; quy định về việc gia hạn Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản (Điểm đ khoản 1 Điều 42); quy định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản (Điều 75); các quy định khác liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp thẩm định cấp phép hoạt động khoáng sản, về mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; về sử dụng nguồn thu tài chính về khoáng sản cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Vì những lý do nêu trên, để Luật khoáng sản được bảo đảm triển khai thi hành ngay sau khi có hiệu lực, việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật là hết sức cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Ngay sau khi Luật khoáng sản được Quốc hội khóa XII thông qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo đơn vị chức năng tiếp tục tiến hành nghiên cứu các nội dung có liên quan cần quy định chi tiết trong nội dung của Luật để có thể triển khai việc xây dựng Nghị định ngay sau khi có văn bản giao nhiệm vụ của Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện các công việc sau:
1. Nghiên cứu, rà soát cụ thể các điều, khoản mà Luật khoáng sản giao Chính phủ quy định chi tiết cũng như những nội dung cần thiết khác phải được hướng dẫn chi tiết để triển khai thi hành Luật như đã nêu trên.

2. Cho phép các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ tiến hành triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ cũng như đề tài nghiên cứu cấp cơ sở để đi sâu nghiên cứu cơ sở khoa học cũng như thực tiễn về những nội dung mới, nhưng vấn đề mới đã được quy định trong Luật Khoáng sản, đó là:

- Tiêu chí khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ;

- Tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Cơ chế, trách nhiệm trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác;

- Phương pháp xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

- Bản chất hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cách thức tổ chức công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

3. Tổ chức các hội thảo quy mô nhỏ bàn về các nội dung nghiên cứu như đã nêu trên để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học. Tổ chức nghiên cứu pháp luật của một số nước có cơ chế quản lý khoáng sản tương tự Việt Nam như Trung Quốc, Malaysia, Indonessia v.v... Trong đó tập trung vào các nội dung về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, các quy định về phân chia lợi ích từ hoạt động khoáng sản v.v...

4. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thành lập Tổ biên tập và Ban soạn thảo Nghị định ngay từ đầu năm 2011 để triển khai các nội dung có liên quan đến Nghị định. Đến nay đã tổ chức được 02 phiên họp của Tổ biên tập, 02 phiên họp của Ban soạn thảo để lấy ý kiến góp ý về các lần dự thảo của Nghị định.
5. Đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Diễn đoàn doanh nghiệp Việt Nam tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động trực tiếp của Luật khoáng sản và Nghị định là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về nội dung dự thảo lần 2 của Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản.
6. Để hoàn thiện Dự thảo Nghị định trước khi gửi Bộ tư pháp thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi dự thảo lần 2 của Nghị định để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các bộ, ngành liên quan, các địa phương đồng thời đăng tải nội dung dự thảo Nghị định trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://www.monre.gov.vn cũng như trang thông tin điện tử của Chính phủ.
Tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Tổ biên tập, Ban soạn thảo tại các phiên họp; ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo (lần 3) Nghị định; dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp thống nhất thông qua tại Văn bản số .....  ngày    tháng    năm 2011 để trình Chính phủ.
Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ nội dung Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản cụ thể như sau:
III. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Quá trình xây dựng Nghị định bảo đảm các quan điểm và nguyên tắc sau đây:

- Bảo đảm tuân thủ và phù hợp với các quy định của Luật khoáng sản.
- Chỉ quy định chi tiết những điều, khoản mà Luật đã giao cho Chính phủ, đồng thời quy định chi tiết, làm rõ các nội dung dễ bị hiểu theo nhiều nghĩa, khó khăn khi thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý.
IV. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định

Tên của Nghị định đã thể hiện rõ phạm vi điều chỉnh của Nghị định và quy định chi tiết một số điều để thi hành Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội. Riêng quy định về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản là một nội dung hoàn toàn mới của Luật khoáng sản cần thể hiện cụ thể, chi tiết trong một Nghị định riêng nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
2. Kết cấu và nội dung cơ bản của Nghị định
Dự thảo Nghị định được kết cấu thành 6 chương với 37 điều, cụ thể như sau:
Chương I - Quy định chung bao gồm 6 điều, từ Điều 1 đến Điều 6
Chương này quy định những nội dung mang tính chung nhất, những vấn đề bao trùm và xuyên suốt các quy định của Nghị định, những vấn đề mang tính nguyên tắc. Cụ thể là:
Quy định về trách nhiệm của các Bộ có liên quan trong xác định điều kiện, tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản; quy định về việc hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản bằng ngân sách nhà nước; quy định về khoáng sản độc hại cũng như quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong báo cáo hoạt động khoáng sản.
Chương II - Quy hoạch khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, khu vực khoáng sản gồm 07 điều, từ Điều 7 đến Điều 13.
Chương này quy định về các nội dung liên quan đến vấn đề quy hoạch khoáng sản; về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; về công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cũng như các quy định liên quan đến khu vực khoáng sản. Cụ thể như sau:
Quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng trong việc lập, trình phê duyệt quy hoạch khoáng sản (Điều 7). Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức lập quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước; Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức lập quy hoạch khai thác và sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và Bộ Công thương chủ trì tổ chức lập quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước. Các quy định liên quan đến nguyên tắc, nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng được quy định chi tiết tại Điều 8.

Ngoài ra, Chương này cũng quy định chi tiết về trách nhiệm triển khai nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 9); quy định về việc đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bằng vốn của tổ chức, cá nhân  (Điều 10, Điều 11); quy định về tiêu chí khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (Điều 12) và tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Điều 13) làm cơ sở để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khoanh định các khu vực không đấu giá trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Chương III - Quy định về hoạt động khoáng sản bao gồm 12 điều, từ Điều 14 đến Điều 25
Chương này quy định chi tiết các nội dung liên quan đến hoạt động khoáng sản như thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản, thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, các quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản. Cụ thể là:
Quy định chi tiết tiêu chí lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Điều 14). Theo đó, ngoài quy định phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 34, khoản 2 Điều 40 Luật khoáng sản thì tổ chức, cá nhân còn phải đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm trong hoạt động khoáng sản và ưu tiên cho các tổ chức, cá nhân đã đầu tư cho điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản gắn với chế biến sâu. Quy định về điều kiện của hộ kinh doanh thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cũng đã được quy định chi tiết tại Điều 15 và Điều 22. Các quy định cụ thể về điều kiện, nội dung chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản cũng đã được đề cập cụ thể tại Điều 16 và Điều 23 của dự thảo Nghị định.
Ngoài ra, các quy định khác có liên quan như thăm dò nâng cấp các khối tài nguyên dự tính thành trữ lượng trong khu vực khai thác khoáng sản (Điều 17) ; quy định điều kiện gia hạn giấy phép thăm dò (Điều 18), Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Điều 24); quy định về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản như tổ chức, hoạt động của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (Điều 19), phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 20) cũng như quy định nội dung thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (Điều 21). Quy định về nội dung thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cũng đã quy định chi tiết tại Điều 25. 
Chương IV - Quy định về thủ tục cấp phép hoạt đông khoáng sản bao gồm 08 điều, từ Điều 24 đến Điều 33
Chương này quy định chi tiết về các thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản. Cụ thể:
Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản cũng như hình thức tiếp nhận, trả kết quả (Điều 26). Trên cơ sở kết quả của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (Đề án 30) của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Chính phủ thông qua, Nghị định lần này đã kế thừa nhiều quy định liên quan đến lĩnh vực khoáng sản. Theo đó, quy định về hình thức hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản, chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản được chi tiết tại Điều 27, Điều 29. Hình thức hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản cũng được quy định chi tiết tại Điều 28, Điều 30, Điều 31. Mặt khác, Chương này cũng quy định trách nhiệm ban hành mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điều 32); trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp thẩm định cấp phép hoạt động khoáng sản tại Điều 33.
Chương V - Tài chính về khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm 02 điều từ Điều 34 đến Điều 35
Chương này quy định chi tiết nội dung liên quan đến vấn đề tài chính phục vụ công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản cũng như thu tiền cấp quyền khai thác khi cấp phép khai thác khoáng sản không thông qua đấu giá.

Theo đó, phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã được chi tiết hóa thông qua công thức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 34). Công thức tính đã bám sát nguyên tắc quy định của Điều 77 Luật khoáng sản, đó là “tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định căn cứ vào giá, trữ lượng, chất lượng khoáng sản, loại hoặc nhóm khoáng sản, điều kiện khai thác khoáng sản” thông qua các hệ số: K1 - Hệ số phương pháp khai thác (lộ thiên hoặc hầm lò);  K2 - Tỷ lệ phần trăm trữ lượng (từ 5% đến 10%) tùy theo loại, nhóm khoáng sản để xác định tiền cấp quyền khai thác; K3 - Hệ số khó khăn về cơ sở hạ tầng nơi có mỏ khoáng sản được khai thác. Chương này cũng quy định việc phân bổ nguồn thu từ hoàn trả chi phí đánh giá khoáng sản, thăm dò khoáng sản cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (Điều 35).
Chương VI - Điều khoản thi hành bao gồm Điều 36 và Điều 37.
Chương này quy định về Hiệu lực thi hành của Nghị định (Điều 36) và trách nhiệm thi hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng như tổ chức, cá nhân có liên quan (Điều 37).
Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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